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Hình 
thức Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  

Đón 
Trẻ 

- Trò chuyện về thời 
tiết buổi sáng t2 đầu 
tuần  
- Nhắc nhở trẻ không 
được leo trèo cây, ban 
công, tường rào... 
(MT 20) 

- Nhắc nhở trẻ khi đi 
bộ trên đường phải đi 
trên vỉa hè và đi cùng 
người lớn 
(MT 20) 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

- Trò chuyện nhắc 
nhở trẻ rửa tay 
thường xuyên và đeo 
khẩu trang khi đi ra 
đường 

- Nhắc nhở trẻ không 
đi theo người lạ, và 
không cho người lạ 
chạm vào cơ thể của 
mình 

Thể 
dục 
sáng 

Tập thể dục với hoa đeo tay 
- Hít vào thở ra 
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên  
- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang 
- Bật tách khép chân  
(MT 1) 

Học 
Dạy thơ Nàng tiên 
ốc  
(MT 77) 

Dạy hát Sắp đến tết 
rồi  Quy tắc 4 vòng tròn 

(MT 98) 
Ném xa bằng 1 tay 
(MT 5) 



Kể lại truyện Cây tre 
trăm đốt (MT 83) 

(MT 134) 
Vẽ mâm ngủ quả  
(MT 137) 

Tách- gộp trong 
phạm vi 8 
(MT 46) 

Hoạt 
động 
vui 

chơi 

- Góc Âm nhạc: phách tre, gáo dừa, trống, hoa đeo tay, Nhạc bài hát  (Chú bộ đội đi xa, Sắp đến tết rồi) 
- Góc Tạo hình: màu, giấy a4, màu nước, nguyên vật liệu thiên nhiên,.... Tiếp tục hoàn thành sản phẩm  
- Góc Văn học: (Tranh bài thơ: Hoa cúc vàng, Chú bộ đội hành quân trong mưa, Nàng tiên ốc); (Tranh câu chuyện  Quả 
bầu tiên, Cây tre trăm đốt 
- Góc thư giãn: Truyện Sự tích hoa hồng, Quả bầu tiên, Qua đường,....  
- Góc Phân vai: Chén, muỗng, tôm, bánh quy, hải sản, nồi, chảo, menu, ly uống nước, tạp dề, menu,... 
- Góc Xây dựng: cây xanh, nắp chai, giấy màu, khối gỗ, gạch xây dựng, thùng giấy, đất nặn…bảng tên (sở thú, vườn rau 
của bé) 
- Góc làm quen với toán: Bài tập sắp xếp theo quy tắc, bt số lượng 7, bt tách gộp 7, bt số lượng 8, tách gộp 8 
- Góc chữ viết: bài tập tô đồ, điền khuyết sao chép chữ  l, k, mm n 
- Góc vận động: đi dép đôi, kéo co, ném banh vào rổ,...  
- Góc khám phá: dầu ăn, muối, nước lọc, trứng,.... (MT 46) 

Hoạt 
động 

ngoài 
trời 

- Quan sát: 
+ Video Cây hoa đào (https://youtu.be/xPoTkdJyJ8A?si=BS9CbKLs9TetPqbF) 
+ Video sự tích hoa mai (https://youtu.be/deJGI4cPgjY?si=Y74c-TpLtWHv006a) 
+ Tranh về cây mai 
- Trò chơi vận động: 
+ Trò chơi cũ: Chuyền bóng qua đầu, bịt mắt bắt dê 
+ Trò chơi mới: 
 Nhảy bao bố  
Cách chơi: Người chơi được đều chia làm hai đội trở lên. Mỗi đội có một ô hàng dọc để nhảy và có vach kẻ, một vạch 
xuất phát và một vạch đích. Mỗi đội sếp thành một hàng dọc. Người đứng đầu bước vào trong bao bố hai tay giữ lấy 
miệng bao. Sau khi nghe lệnh xuất phát người đứng đầu mỗi đội mới nhảy đến đích rồi lại quay trở lại mức xuất phát đưa 
bao cho người thứ 2. Khi nào ngườithứ nhất nhảy về đến đích thì người thứ 2 tiếp theo mới bắt đầu nhảy. Cứ như vậy lần 
lượt đến người cuối cùng. Đội nào về trước đội đó thắng. 
Luật chơi: Người chơi nào nhảy trước khi có hiệu lệnh bắt đầu, nhảy trước khi người chơi trước đó chưa về đích, bỏ bao 

https://youtu.be/xPoTkdJyJ8A?si=BS9CbKLs9TetPqbF


bố ra khỏi chân trước khi về đích thì coi như thua cuộc 
- Chơi tự do: chơi với lá cây, lựa đậu, thỏi bong bóng nước, chơi với lá cây, chơi kéo co, nhảy qua dây, bật cò chẹp; chơi 
với cát nước, chơi liên hoàn, ném bóng vào vòng, cũng cố vận động ném xa bằng 1 tay 

Ăn, 
ngủ, vệ 

sinh 

Ăn: 
 Nhắc nhở trẻ ăn xong phải để chén (tô) /muỗng dơ vào đúng nơi quy định. 
- Nhắc nhở trật tự khi ăn, ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 
- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 
CS20: Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe. (MT 12) 
Ngủ: 
- Nhắc nhở trẻ lấy giường, canh khoảng cách với giường bạn. 
- Nhắc nhở trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 
Vệ sinh: 
- Lau mặt, rửa tay đúng các bước 
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 
- Nhắc nhở trẻ không làm rơi vãi thức ăn(MT 13) 

Sinh 
hoạt 
chiều 

- Thực hiện bài tập tô 
đồ  
- Xem video Thế giới 
không mũ bảo hiểm 
(https://youtu.be/AqR
mpx9z4Bs?si=JrXlil
WmdCwE3stJ) 

- Thực hiện sao chép 
tên của mình 
- Học ngoại khoá vẽ 
(MT 93) 

 

 - Làm bài tập toán tách 
gộp 8 
- Xem video về quy tắc 
4 vòng tròn 
- Học ngoại khoá vẽ 

Trò chuyện với trẻ 
nhận biết uống rượu, 
bia, cà phê không tốt 
cho sức khỏe 
- Khen thưởng các bé 
ngoan trong tuần 
(MT 17) 

 
 
 

https://youtu.be/AqRmpx9z4Bs?si=JrXlilWmdCwE3stJ
https://youtu.be/AqRmpx9z4Bs?si=JrXlilWmdCwE3stJ
https://youtu.be/AqRmpx9z4Bs?si=JrXlilWmdCwE3stJ

